
HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Nghiệp vụ 
thuế và kế 
toán thuế

8h-11h
Nghiệp vụ 
thuế và kế 
toán thuế

8h-11h

C. Hải Đường D403 C. Hải Đường D403

Thực hành ghi 
sổ kế toán

6-10

T. KẾT D302

 KT01- K9

Sáng

Chiều

Đi thực tập tại BV

Chiều Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV
 YSĐK K9

Sáng Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV

Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV

Chiều Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV Đi thực tập tại BV

D 05 - K9             

Sáng

Chiều

K9 ĐD1k9 + 
ĐD02 K9

Sáng Đi thực tập tại BV

D 03 - K9

Sáng

Chiều

D 04 - K9          

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ nhật

D 01 - K9  

Sáng

Chiều

D 02 - K9

Sáng

Chiều

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2018-2019)
( Tuần 03/12/2018)

HỆ: CĐ, LTCĐ

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nghiệp vụ 
thuế và kế 
toán thuế

8h-11h
Nghiệp vụ 
thuế và kế 
toán thuế

8h-11h

C. Hải Đường D403 C. Hải Đường D403

Nghiệp vụ 
thuế và kế 
toán thuế

8h-11h
Nghiệp vụ 
thuế và kế 
toán thuế

8h-11h

C. Hải Đường D403 C. Hải Đường D403

tài chính dn3 6-10
c. Tâm D403

Kỹ năng tư 
vấn thuế

1-5
Kỹ năng tư 

vấn thuế
1-5

C. Tâm B11 C. Tâm B11

Phát luật Kinh 
tế

nghỉ ôn

T Minh

TP và ATTP 1-5 Tiếng anh 1-4
Phát luật Kinh 

tế
nghỉ ôn Tiếng anh 1-4 TP và ATTP 1-5

T Tú 101D C Thắm 101D T Minh C Thắm 101D T Tú 101D

CTXH trong 
TH

1-5
CTXH trong 

TH
nghi  ôn

T Lâm 304D

Lập trình ứng 
dụng web

2-5
Lập trình ứng 
dụng web

2-5
Lập trình quản 
lý

1-5
Lập trình 
quản lý

1-5

Thầy Sơn Phòng máy Thầy Sơn 401D Thầy Phú 401D Thầy Phú
Phòng 

máy

Sáng

K9 CNTT

Sáng

NGHỈ

Chiều

K9VNH

Sáng

Thực tập cơ sở 2
Chiều

K9CTXH

Sáng

Chiều

K9QTKDKS 

Sáng

Chiều

K9QTMA

Sáng

Chiều

 TCNH
 01- K9

Sáng

Chiều 9H THI TCDN3 tại B11

9H THI luật thuế tại B11
DVPL 
01 - K9

Sáng

Chiều

QTKD
 01- K9

Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tổ chức thi 
công

01-May
Xây dựng và 
thiết kế đường

02-May

Cô Hằng 404D Thầy Lân 404D
Xây dựng và 
thiết kế cầu

06-Oct

Thầy Thế 404D

Thực hành Dược 
học cổ truyền

1-5 Ôn thi
Thi Dược liệu 
2

8h30
Thi Marketing 
dược

8h30

Cô B.Mai PB07

Thực hành 
Hóa dược 1

6-10

Cô Mơ PTH

Giao dục thể 
chất 

2-4

tại sân trường thầy Kiên

Điều dưỡng 
người bệnh da 
liễu

6-10
Phục hồi 
chức năng 

6-10
Cham sóc 
người bệnh 
Truyền nhiễm

6-10

thầy Dũng (b1) p06b
thầy 
Dũng(b5)

p06b cô Nhã ( b1) p06b

Kỹ năng giao 
tiếp truyền thông 
và GDSK

6-10
Điều dưỡng 
người bệnh da 
liễu

6-10
Phục hồi 
chức năng 

6-10
Bệnh truyền 
nhiễm xã hội

6-10

Cô Thảo(b1) P011B thầy Dũng (b1) p06b
thầy 
Dũng(b5)

p06b cô Nhã (b1) p06b

kế toán HCSN 1-5

C. Nga D403

On thi Chăm sóc bn tâm 
thần

ôn thi Điều dưỡng 
chuyên khoa Mắt- 

TMH- RHM

On thi Chăm sóc bn tâm 
thần

ôn thi Điều dưỡng 
chuyên khoa Mắt- 

TMH- RHM

 KT01- K10

Sáng

ĐD01-K10

Sáng

Chiều

YSĐK K10

Sáng

Chiều

K9CNXD

Sáng

Chiều

D01-K10 
(60)

Sáng

Chiều

ĐTTT 01 - 
K9

Sáng

Chiều

ĐL 01- K9

Sáng

Chiều

ĐĐT 01 -K9
Sáng

Thực tập tốt nghiệp từ 5/9 đến 5/12
Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Phân tích HĐKD 6-10
Kỹ thuật 
STVB

6-10 KTTC3 6-10*

C. Thìn D302 C. Hà D403 T. Kết D302

kế toán DN 1-5* kế toán DN 1-5*
T. K ế t D302 T. K ế t D302

Phân tích HĐKD 6-10
thực hành 

chuyên môn
6-10

Kỹ thuật 
STVB

6-10

C. Thìn D302 C. Tâm B11 C. Hà D403

kế toán DN 1-5* kế toán DN 1-5*
T. K ế t D302 T. K ế t D302

Phân tích HĐKD 6-10
Quản trị tác 

nghiệp
6-9*

Kỹ thuật 
STVB

6-10

C. Thìn D302 T. Vương B403 C. Hà D403

Kỹ năng tư 
vấn thuế

1-5
Kỹ năng tư 

vấn thuế
1-5

C. Tâm B11 C. Tâm B11

Tiếng GT1 7h30 Tiếng Trung 2-5 LT Lễ tân 1-5 Tiếng Trung 2-5 Tiếng anh 7h30
C Thắng 304D C Nguyệt 303D C Minh CS2 C Nguyệt 304D C Thắng 304D

Tổ chức SK Thi 14h00 TH Lễ tân 6-10
C Nhung C Minh CS2

TP và ATTP 1-5 Tiếng anh 1-4
Dự tham gia lễ 

Ký Kết
8h00 Tiếng anh 1-4 TP và ATTP 1-5

T Tú 101D C Thắm 101D Khoa DL HTC C Thắm 101D T Tú 101D

Tiếng GT1 7h30 Tiếng Trung 2-5 THHD2 1-5 Tiếng Trung 2-5 Tiếng anh 7h30
C Thắng 304D C Nguyệt 303D C Huyền CS2 C Nguyệt 304D C Thắng 304D

Tổ chức SK Thi 14h00 Tuyến điểm 6-10 LSVMTG Thi 14h00

C Nhung C Thảo 303D
Tầng 2 
nhà D

CTXH trong 
TH

1-5
QT ngành 

CTXH
1-5 An sinh XH 2 1-5 An sinh XH 2 1-5

T Lâm 304D T Lâm 303D C Lan 501D C Lan 303D
QT ngành 

CTXH
6-10

Chính sách 
XH

6-10 Chính sách XH 6-10

T Lâm 304D C Lan 304D C Lan 303D
Thực hành 3

(Ca 1)
2-5*

LT Điều 
Khiển TĐ

2-5* Tiếng anh CB1 1-5*
Tiếng anh 

CB1
1-5*

Thực hành 3
(Ca 1)

2-5*

Thầy Hùng Xưởng TH Thầy Dũng 301D Cô Liễu 301D Cô Liễu 301D Thầy Hùng Xưởng TH

GDTC 14h00
Thực hành 3

(Ca2)
6-9*

Thực hành 3
(Ca2)

6-9*

Thầy Kiên Sân Trường Thầy Q.Hùng Xưởng TH Thầy Q.Hùng Xưởng TH

9H THI luật thuế tại B11

K10VNH

Sáng

Chiều

K10CTXH

Sáng

Chiều

K10QTKS

Sáng

Chiều

K10CBMA

Sáng

Chiều

QTKD 
01 - K10

Sáng

Điện -ĐT 
K10

Sáng

Chiều

Chiều

DVPL 
01 - K10

Sáng

Chiều

 KT01- K10

Chiều

TCNH
 01- K10

Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiếng anh CB1 1-5*
Tiếng anh 

CB1
1-5*

Cô Liễu Cô Liễu

GDTC 14h00
Hoàn thiện đồ 

án 
6-9*

Hoàn thiện đồ 
án 

6-9*

Thầy Kiên Sân Trường Thầy tú
Phòng TH 

T4 A
Thầy tú

Phòng 
TH 

T4 A
Sáng

Chiều Hệ điều hành

6-10 Lập trình 
hướng đối 
tượng với 
Java 2

6-10

Toán rời rạc

6-10
Hệ quản trị 
cơ sở dữ liệu

6-10 Lập trình 
mobile 1

6-10

Cô Trang 401D Thầy Thanh
Phòng 

máy
Thầy Nam 401D Cô Trà 401D Thầy Thanh

Phòng 

máy

Sáng
Sức bền vật 
liệu

01-May
Giáo dục thể 
chất 2

02-May

Thầy Thế 404D Thầy Kiên Sân trường
Tham quan 
triển lãm máy  
xây dựng

14h30

Sáng

SC&BD hệ 
thống truyền 
động(80 tiết)

1-5
SC&BD hệ 
thống truyền 
động(80 tiết)

1-5
SC&BD hệ 
thống truyền 
động(80 tiết)

1-5
SC&BD hệ 
thống lái(45 

tiết)
1-5

SC&BD hệ 
thống lái(45 

tiết)
1-5

Thầy Lý
Phòng 

thực hành
Thầy Lý

Phòng 

thực hành
Thầy Lý

Phòng thực 

hành
Thầy Hải

Phòng 

thực 

hành

Thầy Hải

Phòng 

thực 

hành

Sáng Tiếng Nhật 8h - 11h30 Tiếng Nhật
8h - 
11h30

Sửa chữa bảo 
dưỡng 3

7h30 - 
11h30

Sửa chữa 
bảo 
dưỡng 3

7h30 - 
11h30

Sửa chữa 
bảo 
dưỡng 3

7h30 - 
11h30

Chiều Tiếng Nhật
13h30 - 
17h Tiếng Nhật

13h30 - 
17h

13h30 - 
17h30

13h30 - 
17h30

13h30 - 
17h30

Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45

2 8h20 9h05 7 13h50 14h35

3 9h10 9h55 8 14h40 15h25

4 10h05 10h50 9 15h35 16h20

5 10h55 11h40 10 16h25 17h10

CNTT01-k10
(38)

CNXD01+ 
CNKT01- 

K10
(5) Chiều

CNOT01-
K10
 (25)

Chiều

Lớp 
OTTG01

k10

Điện lạnh 
K10

Sáng

Chiều


